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HƯỚNG DẪN
Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level, kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT, ACT chứng chỉ IELTS hoặc tiếng Anh tương đương và chứng chỉ tiếng Nhật trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2020
______________________
Căn cứ Công văn số 1469/ĐHQGHN-ĐT, ngày 13/3/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về Hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển theo phương thức khác vào đại học năm 2020 ở Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội được phê duyệt tại Công văn số 264/ĐHQGHN-ĐT ngày 20/05/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội,
Trường Đại học Việt Nhật (ĐHVN) ban hành hướng dẫn xét tuyển đối với các thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge (Anh), kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test - Hoa Kỳ), ACT (American College Testing), chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương, chứng chỉ tiếng Nhật vào ngành Nhật Bản học của Trường trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, cụ thể như sau:
1. Đối tượng và điều kiện đăng ký xét tuyển 
1.1 Thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge (Anh) theo điểm 3 môn thi trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60).
1.2 Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên.
1.3 Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đạt điểm từ 22/36, trong đó các điểm thành phần môn Toán (Mathematics) ≥ 35/60 và môn Khoa học (Science) ≥ 22/40.
1.4 Thí sinh có chứng chỉ JLPT từ N3 trở lên, IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Lưu ý:
- Các chứng chỉ phải còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm (tính từ ngày dự thi);
- Các chứng chỉ và đơn vị cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đủ điều kiện đăng ký xét tuyển thẳng đại học chính quy năm 2020 được quy định dưới đây

	Môn Ngoại ngữ/ Ngành học
	Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu
	Đơn vị cấp chứng chỉ

	Tiếng Anh
	IELTS 5,5 điểm
	- British Council (BC) 
- International Development Program (IDP)

	
	TOEFL iBT 65-78 điểm
	Educational Testing Service (ETS)

	Tiếng Nhật
	JLPT cấp độ N3
	Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)



- Bảng quy đổi điểm tương đương các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đủ điều kiện đăng ký xét tuyển thẳng đại học chính quy năm 2020
	STT
	Trình độ Tiếng Anh

	
	IELTS
	TOEFL iBT

	1. 
	5,5
	65-78

	2. 
	6,0
	79-87

	3. 
	6,5
	88-95

	4. 
	7,0
	96-101

	5. 
	7,5
	102-109

	6. 
	8,0-9,0
	110-120



2. Chỉ tiêu: 05 chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều hồ sơ đăng ký xét tuyển, số lượng thí sinh trúng tuyển không quá 10% chỉ tiêu chung của ngành.
3. Hồ sơ đăng ký: 
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 1);
- Bản sao công chứng: chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge (Anh); Chứng nhận kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT, ACT; Chứng chỉ tiếng Nhật JLPT, Chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương.
- 02 ảnh 4 x 6, chụp trong phạm vi 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
4. Lệ phí đăng ký: 30.000đ/hồ sơ.
5. Thời hạn và phương thức nộp hồ sơ
Thời hạn nộp hồ sơ: Từ 01/06/2020 đến trước 17h00 ngày 25/08/2020.
Phương thức nộp hồ sơ: 
- Thí sinh nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển về địa chỉ: Văn phòng tuyển sinh Trường Đại học Việt Nhật (phòng 510), Tòa nhà Việt Úc, đường Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội;
- Thí sinh có thể chuyển khoản lệ phí đăng ký xét tuyển theo thông tin dưới đây
	Tên ngân hàng:
	Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

	Tên chi nhánh:
	Chi nhánh Tây Hà Nội

	Số tài khoản:
	26010000816336

	Tên chủ tài khoản:
	Trường Đại học Việt Nhật

	Loại tiền tệ chuyển khoản:
	VND

	SWIFT Code:
	BIDVVNVX

	Số tiền được chuyển: 
	30.000 VND

	Nội dung chuyển tiền:
	Viết theo cú pháp sau: 
(Họ và tên thí sinh) đóng lệ phí xét tuyển 
Ví dụ: Phạm Châu Giang đóng lệ phí xét tuyển 


6. Nguyên tắc xét tuyển
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Việt Nhật tổ chức xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.
Trong trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành học vượt quá số chỉ tiêu của ngành học quy định tại mục 2, Trường ĐHVN sẽ xem xét thêm tiêu chí phụ là:
· Tổng điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12).
7. Công bố kết quả xét tuyển
Dự kiến trước 17h00 ngày 31/08/2020 thí sinh xem kết quả xét tuyển tại website: http://vju.ac.vn
Trân trọng thông báo.

	
Nơi nhận:
- BCĐ TSĐH 2020 ĐHQGHN (để b/c);	
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Lưu VP,ĐTXNC&PT,H10

	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 






Nguyễn Hoàng Oanh
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Phụ lục 1

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2020
1. Đối tượng: 
- Thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level
- Thí sinh có kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT
- Thí sinh có kết quả kỳ thi chuẩn hóa ACT
- Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế
- Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Nhật


2. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Giới tính  		☐ Nam		☐ Nữ
4. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh 
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)	ngày	tháng	năm
5. Số CMND/CCCD (như hồ sơ đăng ký dự thi):	
Ngày cấp	Nơi cấp:	
6. Số báo danh (trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020):	
7. Hộ khẩu thường trú (ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/TP):	
	
8. Thông tin về quá trình học tập tại trường THPT (tên trường, học lực, hạnh kiểm):
- Lớp 10: 	Học lực: 	Hạnh kiểm:	
- Lớp 11: 	Học lực:	Hạnh kiểm:	
- Học kỳ I lớp 12: 	Học lực:	Hạnh kiểm:	
9. Thông tin về chứng chỉ sử dụng xét tuyển:
	TT
	Tên chứng chỉ
	Ngày dự thi
	Kết quả

	1
	
	
	

	2
	
	
	


10. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học: 
	Thứ tự ưu tiên
	Mã trường
	Mã xét tuyển
	Tên ngành

	1
	VJU
	7310613
	Nhật Bản học 


11. Địa chỉ liên hệ của thí sinh:	
	
Điện thoại:	Email:	
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

	
	…………,Ngày....... tháng........năm 2020
Thí sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)
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